
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /XMCP-ĐT&QLTS Cẩm Phả, ngày        tháng        năm 2025 

V/v Bảo trì kết cấu cầu cảng, thay thế sửa chữa 

hệ thống đệm va 

 

 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 
 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà thầu báo giá với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau 

TT 

Danh 

mục 

dịch vụ 

Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ thuật ĐVT SL 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6 

A Cầu cảng 15.000DWT   

60 

ngày 

1 

Đệm va 

Đ13, trụ 

va TV1 

Đệm mất 1 tấm nhựa hàng trên cùng bên trái, góc trên 

tấm panel bị móp, thép tấm panel han rỉ, xích móc han 

rỉ, suy giảm tiết diện. Xích có đường kính từ 

ϕ2.6÷ϕ3.9cm. Maní có đường kính từ ϕ3.9÷ϕ4.1cm. 

Móc treo có đường kính từ ϕ3.7÷ϕ5.6cm 

Đề xuất:  

Bảo trì, sửa chữa hoặc thay thế tấm panel.  

Bảo trì, sơn chống rỉ xích treo, thay thế ma ní 

Cái 01 

2 

Đệm va 

Đ14, trụ 

va TV2 

Đệm mất các tấm nhựa hàng trên cùng và dưới cùng, 

ngoài cùng bên phải còn 1 tấm nhựa, ngoài cùng bên 

trái còn 2 tấm nhựa, thép tấm panel, xích han rỉ, móc 

treo xích han rỉ, suy giảm tiết diện. Xích có đường kính 

ϕ3.8cm. Maní có đường kính ϕ3.9cm. Móc treo có 

đường kính từ ϕ4.2÷ϕ5.6cm 

Đề xuất:  

Bảo trì, sửa chữa hoặc thay thế tấm panel.  

Bảo trì, sơn chống rỉ xích treo, thay thế ma ní 

Cái 01 

3 

Đệm va 

Đ15, trụ 

va TV3 

Đệm mất tấm nhựa hàng trên cùng, ngoài cùng bên 

phải phía dưới bị mất 1 tấm nhựa, ngoài cùng bên trái 

còn 1 tấm nhựa, góc trên tấm panel bị móp, thép tấm 

panel, xích, móc han rỉ suy giảm tiết diện, liên kết giữa 

đệm với tấm panel bị hở 5mm. Xích có đường kính từ 

ϕ2.0÷ϕ3.6cm. Maní có đường kính từ ϕ3.6÷ϕ4.2cm. 

Móc treo có đường kính ϕ5.0cm 

Đề xuất:  

Bảo trì, sửa chữa hoặc thay thế tấm panel.  

Bảo trì, sơn chống rỉ xích treo, thay thế ma ní 

Cái 01 

4 

Đệm va 

Đ16, trụ 

va TV4 

Đệm mất 1 tấm nhựa hàng trên cùng bên trái, thép tấm 

panel han rỉ, ma ní, xích han rỉ, suy giảm tiết diện. 

Xích có đường kính từ ϕ2.8÷ϕ2.9cm. Maní có đường 

Cái 01 

Số và ký hiệu: 573/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 06/05/2025
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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TT 

Danh 

mục 

dịch vụ 

Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ thuật ĐVT SL 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

kính từ ϕ1.9÷ϕ2.9cm. Móc treo có đường kính ϕ4.0cm 

Đề xuất:  

Bảo trì, sửa chữa hoặc thay thế tấm panel.  

Bảo trì, sơn chống rỉ xích treo, thay thế ma ní 

B Cầu cảng 2.000DWT   

1 

Đệm 

Đ1, 

phân 

đoạn 1 

Xích, trục treo đệm han gỉ; xích suy giảm tiết diện 

nhiều; thân cao su chưa bị hư hỏng nứt rách lớn 

Đề xuất:  

Thay thế xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống rỉ trục 

thép treo đệm 

Bộ 01 

2 

Đệm 

Đ10, 

phân 

đoạn 1 

Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; xích suy giảm tiết 

diện nhiều; thân cao su chưa bị hư hỏng nứt rách lớn 

Đề xuất:  

Thay thế xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống rỉ trục 

thép treo đệm 

Bộ 01 

3 

Đệm 

Đ14, 

phân 

đoạn 2 

Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; xích suy giảm tiết 

diện nhiều; thân cao su chưa bị hư hỏng nứt rách lớn 

Đề xuất:  

Thay thế xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống rỉ trục 

thép treo đệm 

Bộ  

4 

Đệm 

Đ17, 

phân 

đoạn 2 

Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; móc suy giảm tiết 

diện nhiều; thân cao su chưa bị hư hỏng nứt rách lớn 

Đề xuất:  

Thay thế thân cao su, xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống 

rỉ trục thép treo đệm 

Bộ 01 

5 

Đệm 

Đ19, 

phân 

đoạn 2 

Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; xích suy giảm tiết 

diện nhiều, cần thay thế; thân cao su chưa bị hư hỏng 

nứt rách lớn 

Đề xuất:  

Thay thế thân cao su, xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống 

rỉ trục thép treo đệm 

Bộ 01 

6 

Đệm 

Đ25, 

phân 

đoạn 3 

Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; xích, móc suy giảm 

tiết diện nhiều, cần thay thế; thân cao su chưa bị hư 

hỏng nứt rách lớn 

Đề xuất:  

Thay thế xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống rỉ trục 

thép treo đệm 

Bộ 01 

7 

Đệm 

Đ31, 

phân 

đoạn 3 

Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; xích, móc suy giảm 

tiết diện nhiều, cần thay thế; đầu đệm rách 0.1m, rộng 

1cm 

Đề xuất:  

Thay thế xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống rỉ trục 

thép treo đệm 

Bộ 01 

8 

Đệm 

Đ9, 

phân 

đoạn 1 

Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; thân cao su bị hư 

hỏng nứt rách lớn 

Đề xuất:  

Thay thế thân cao su, xích treo, ma ní; bảo trì, sơn 

chống rỉ trục thép treo đệm 

Bộ 01 

9 
Đệm 

Đ16, 

Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; thân cao su chưa bị hư 

hỏng nứt rách lớn 
Bộ 01 

Số và ký hiệu: 573/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 06/05/2025

27
67

60
_N

gu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:23

 06
/05

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:23

 06
/05

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:23

 06
/05

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:23

 06
/05

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:23

 06
/05

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:23

 06
/05

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:23

 06
/05

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:23

 06
/05

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:23

 06
/05

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:23

 06
/05

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:23

 06
/05

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:23

 06
/05

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:23

 06
/05

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:23

 06
/05

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:23

 06
/05

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:23

 06
/05

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:23

 06
/05

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:23

 06
/05

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:23

 06
/05

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:23

 06
/05

/20
25

    
    

  2
76

76
0_

Ngu
ye

n L
an

 P
hu

on
g_

11
:23

 06
/05

/20
25

    
    

  

Ph
o T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
06

/05
/20

25
 10

:33
:27

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

06
/05

/20
25

 10
:33

:27
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
06

/05
/20

25
 10

:33
:27

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

06
/05

/20
25

 10
:33

:27
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
06

/05
/20

25
 10

:33
:27

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

06
/05

/20
25

 10
:33

:27
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
06

/05
/20

25
 10

:33
:27

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

06
/05

/20
25

 10
:33

:27
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
06

/05
/20

25
 10

:33
:27

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

06
/05

/20
25

 10
:33

:27
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
06

/05
/20

25
 10

:33
:27

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

06
/05

/20
25

 10
:33

:27
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
06

/05
/20

25
 10

:33
:27

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

06
/05

/20
25

 10
:33

:27
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
06

/05
/20

25
 10

:33
:27

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

06
/05

/20
25

 10
:33

:27
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
06

/05
/20

25
 10

:33
:27

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

06
/05

/20
25

 10
:33

:27
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
06

/05
/20

25
 10

:33
:27

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

06
/05

/20
25

 10
:33

:27
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
06

/05
/20

25
 10

:33
:27

    
    

  

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



3 
 

TT 

Danh 

mục 

dịch vụ 

Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ thuật ĐVT SL 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

phân 

đoạn 2 
Đề xuất:  

Thay thế xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống rỉ trục 

thép treo đệm 

10 

Đệm 

Đ18, 

phân 

đoạn 2 

Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; thân cao su bị hư 

hỏng nứt rách lớn 

Đề xuất:  

Thay thế thân cao su, xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống 

rỉ trục thép treo đệm 

Bộ 01 

11 

Đệm 

Đ20, 

phân 

đoạn 2 

Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; thân cao su bị hư 

hỏng nứt rách lớn 

Đề xuất:  

Thay thế thân cao su, xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống 

rỉ trục thép treo đệm 

Bộ 01  

12 

Đệm 

Đ22, 

phân 

đoạn 2 

Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; thân cao su chưa bị hư 

hỏng nứt rách lớn 

Đề xuất:  

Thay thế xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống rỉ trục 

thép treo đệm 

Bộ 01 

13 

Đệm 

Đ24, 

phân 

đoạn 3 

Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; thân cao su bị hư 

hỏng nứt rách lớn 

Đề xuất:  

Thay thế thân cao su, xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống 

rỉ trục thép treo đệm 

Bộ 01 

 

14 

Đệm 

Đ32, 

phân 

đoạn 3 

Xích, trục, móc treo đệm han gỉ; xích, móc suy giảm 

tiết diện; tróc đầu đệm 0.2x0.1m 

Đề xuất:  

Thay thế xích treo, ma ní; bảo trì, sơn chống rỉ trục 

thép treo đệm 

Bộ 01 

2. Điều kiện thanh toán 

Bên mời thầu sẽ thanh toán 100% giá trị nghiệm thu cho Nhà thầu bằng 

chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày Bên mời thầu nhận 

được bản gốc các chứng từ. 

II. Nội dung đề nghị Quý nhà thầu Báo giá 

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà 

thầu báo giá theo các nội dung như sau: 

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá 

TT 
Tên 

dịch vụ 

Mô tả dịch 

vụ/Yêu cầu 

kỹ thuật 

Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) 

1        
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TT 
Tên 

dịch vụ 

Mô tả dịch 

vụ/Yêu cầu 

kỹ thuật 

Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

2        

 Tổng cộng      

 Thuế GTGT      

 
Tổng cộng giá trị sau 

thuế 
  

  
 

2. Điều kiện thanh toán:……………………. 

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng 

Cẩm Phả trước 14h00, ngày 12/05/2025 theo địa chỉ dưới đây:  

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh. 

- Người nhận: Nguyễn Lan Phương, Phòng Đầu tư và Quản lý tài sản. SĐT: 

0349337866. Email: Phuongnl13@viettel.com.vn 

- ĐT: 02033. 721.996  Fax: 02033.714.605. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà thầu./. 

Nơi nhận:                                
 - Như trên; 

 - Lưu: VT, ĐT&QLTS. Phương02. 

 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Số và ký hiệu: 573/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 06/05/2025
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